
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHƯƠNG CHI 

HOTLINE: 0987.040.555 

BẢNG GIÁ ĐỘNG CƠ ROTOR DÂY QUẤN YZR 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn giá/ VNĐ 

1 Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR112M-6 , 1,5 kW, 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR112M-6 
Công suất: 1,5 kW 

Điện áp: 3 pha, 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 865/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 73.5 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

10,425,000   

2 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR132M1-6 , 2,2 kW, 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR132M1-6 
Công suất: 2,2 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 915/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 97 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

12,261,000   

3 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR132M2-6; 3,7kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR132M2-6 
Công suất: 3,7 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 910/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 108 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

13,335,000   

4 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR160M1-6; 5,5kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR160M1-6 
Công suất: 5,5 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 935/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 154 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

17,510,000   

5 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR160M2-6; 7,5kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR160M2-6 
Công suất: 7,5 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 945/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

                      

18,655,000   
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Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 160 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

6 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR160L-6; 11kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR160L-6 
Công suất: 11 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 950/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 174 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

20,754,000   

7 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR180L-6; 15kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR180L-6 
Công suất: 15 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 960/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 230 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

25,979,000   

8 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR200L-6; 22kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR200L-6 
Công suất: 22 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 317 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

39,004,000   

9 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR225M-6; 30kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR225M-6 
Công suất: 30 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 390 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

44,968,000   
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10 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR250M1-6; 37kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR250M1-6 
Công suất: 37 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 512 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

49,197,000   

11 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR250M2-6; 45kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR250M2-6 
Công suất: 45 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 965/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 559 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

54,300,000   

12 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR280S-6; 55kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR280S-6 
Công suất: 55 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 970/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 745 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

    

76,313,000   

13 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR280M-6; 75kW; 1000 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR280M-6 
Công suất: 75 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 975/1000 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 840 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

81,122,000   

14 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR160L-8; 7,5kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR160L-8 
Công suất: 7,5 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 705/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 174 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

19,642,000   

15 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR180L-8; 11kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR180L-8 
Công suất: 11 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 705/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

                      

24,632,000   
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Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 230 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

16 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR200L-8; 15kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR200L-8 
Công suất: 15 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 715/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 317 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

36,915,000   

17 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR225M-8; 22kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR225M-8 
Công suất: 22 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 718/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 390 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

42,559,000   

18 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR250M1-8; 30kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR250M1-8 
Công suất: 30 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 724/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 512 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

54,096,000   

19 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR250M2-8; 37kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR250M2-8 
Công suất: 37 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 725/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 559 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

59,741,000   

20 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR280S-8; 45kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR280S-8 
Công suất: 45 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 724/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 745 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

76,313,000   

21 Động cơ dây cuốn S3,40%: Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR280M-8 
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YZR280M-8; 55kW; 750 v/ph Công suất: 55 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 725/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 840 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

81,122,000   

22 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR315S-8; 75kW; 750 v/ph 
Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR315S-8 
Công suất: 75 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 732/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 1026 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

102,729,000   

23 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR315M-8; 90kW; 750 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR315M-8 
Công suất: 90 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 732/750 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 1156 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

111,964,000   

24 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR280S-10; 37kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR280S-10 
Công suất: 37 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 578/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 745 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

81,258,000   

25 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR280M-10; 45kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR280M-10 
Công suất: 45 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 578/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 840 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                      

93,540,000   

26 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR315S-10; 55kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR315S-10 
Công suất: 55 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 586/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 

                    

102,729,000   
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Khối lượng: 1026 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

27 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR315M-10; 75kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR315M-10 
Công suất: 75 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 578/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 1156 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

111,964,000   

28 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR355M-10; 90kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR355M-10 
Công suất: 90 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 588/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 1520 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

139,238,000   

29 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR355L1-10; 110kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR355L1-10 
Công suất: 110 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 588/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 1764 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

151,859,000   

30 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR355L2-10; 132kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR355L2-10 
Công suất: 132 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 589/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 1810 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

161,184,000   

31 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR400L1-10; 160kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR400L1-10 
Công suất: 160 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

Tốc độ đầu ra: 588/600 rpm 

Chế độ làm việc: S3, 40% 

Cấp bảo vệ: IP44 

Kiểu lắp: Chân đế 
Khối lượng: 2400 kg 

Hãng SX: WUXI – TRUNG QUỐC 

                    

276,490,000   

32 

Động cơ dây cuốn S3,40%: 

YZR400L2-10; 200kW; 600 v/ph 

Động cơ điện 3pha dây cuốn 
Mã hiệu: YZR400L2-10 
Công suất: 200 kW 

Điện áp: 3 pha 380-400 V 

                    

285,882,000   


